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Tranh chấp nhãn hiệu với tên thương mại tại Campuchia


Các chủ sở hữu nhãn hiệu có lý do để lo lắng khi phát hiện ngày càng nhiều nhãn hiệu của họ bị "ăn theo" một cách tinh vi tại Campuchia. Không ít doanh nghiệp Trung Quốc, mặc dù đã đăng ký nhãn hiệu, lại đang phải đối mặt với tình trạng, nhãn hiệu của họ bị sử dụng làm tên thương mại của các công ty tại Campuchia.  Khi những cái tên na ná xuất hiện trên thị trường, nhãn hiệu sẽ mất dần khả năng phân biệt, thị phần thu hẹp, chuỗi giá trị thương hiệu bị bào mòn, và xụp đổ sau những nỗ lực xúc tiến marketing tốn kém nguồn lực tài chính, nhân sự, sáng tạo và thời gian. 

KENFOX IP & Law Office sẽ đi sâu vào vấn đề xử lý tên thương mại xâm phạm nhãn hiệu tại Campuchia, cung cấp những phân tích về luật pháp Campuchia cũng như các chiến lược để bảo vệ chủ sở nhãn hiệu nếu phát hiện tên thương mại xâm phạm nhãn hiệu tại Campuchia.

Giải quyết tranh chấp tên thương mại xâm phạm nhãn hiệu: Cơ chế nào

Luật pháp Campuchia cung cấp một số cơ chế để chủ sở hữu nhãn hiệu có thể bảo vệ quyền lợi của mình khi đối mặt với tình trạng xâm phạm nhãn hiệu thông qua tên thương mại. Cụ thể, các chủ sở hữu nhãn hiệu có thể xem xét các lựa chọn sau, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc và mục tiêu mong muốn.

[i] Yêu cầu giải quyết tranh chấp tên thương mại và nhãn hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ Campuchia 

Đây là giải pháp đầu tiên và có thể là trực tiếp nhất để bảo vệ quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu.

1.1. Cơ quan có thẩm quyền: Cục Sở hữu Trí tuệ Campuchia (Cục SHTT Campuchia)
1.2. Căn cứ pháp lý: Các nhãn hiệu đã đăng ký trước đó của chủ sở hữu nhãn hiệu tại Campuchia.
1.3. Luật áp dụng: Luật về Nhãn hiệu, Tên thương mại và Hành vi Cạnh tranh Không lành mạnh của Campuchia. Các điều khoản cụ thể bao gồm:

Điều 2(c): Xác định "tên thương mại" là tên gọi được sử dụng để nhận biết và phân biệt doanh nghiệp.

Điều 20: Quy định rằng tên thương mại không được sử dụng nếu nó trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức, hoặc nếu nó có khả năng gây hiểu lầm cho công chúng về bản chất của doanh nghiệp.

Điều 21: Sử dụng trái phép: Việc sử dụng sau đó của một tên thương mại bởi một bên thứ ba, dù là dưới dạng tên thương mại, nhãn hiệu, hoặc bất kỳ tên gọi hay nhãn hiệu tương tự nào có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng, đều bị coi là trái pháp luật. Quy định này đưa ra cơ sở trực tiếp để thực hiện hành động chống lại việc sử dụng tên thương mại gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã có trước đó.

Điều 63: Các cá nhân hoặc công ty cố tình đăng ký hoặc tiếp tục sử dụng tên thương mại xâm phạm nhãn hiệu đã có trước đó có thể bị truy cứu trách nhiệm theo điều khoản này. Ngoài ra, điều khoản này cũng quy định hình phạt cho các thông tin sai lệch được đưa ra trong quá trình đăng ký hoặc các quy trình hành chính khác liên quan đến nhãn hiệu, tên thương mại và giấy phép.

Điều 64: Điều khoản này đặc biệt đề cập đến việc làm giả các nhãn hiệu đã đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể, hoặc "tên thương mại". Nếu tên thương mại về cơ bản là một bản sao trực tiếp của nhãn hiệu đã đăng ký và nó đang được sử dụng theo cách có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng, Điều 64 có thể được viện dẫn. Tuy nhiên, điều này sẽ phụ thuộc vào các tình tiết cụ thể của vụ việc và cách giải thích "làm giả" của tòa án Campuchia. Làm giả thường ngụ ý một bản sao chính xác hoặc gần như chính xác với ý định lừa dối.

Điều 11(b): Điều khoản này cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký quyền khởi kiện bất cứ ai vi phạm nhãn hiệu của họ. Việc sử dụng một dấu hiệu tương tự trên các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự, gây ra khả năng nhầm lẫn cho công chúng, cũng bị xem là vi phạm. Nếu việc sử dụng tên thương mại dẫn đến sự nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký và làm ảnh hưởng đến tính độc đáo hoặc uy tín của nhãn hiệu đó, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể dựa vào Điều 11(b) để khởi kiện.

1.4. Thủ tục:
· Nộp đơn khiếu nại lên Cục SHTT Campuchia.
· Cục SHTT Campuchia sẽ điều tra và có thể tổ chức các phiên họp, trao đổi giữa chủ nhãn hiệu và bên nghi ngờ xâm phạm.
· Nếu xác định có hành vi xâm phạm xảy ra, Cục SHTT Campuchia có thể yêu cầu bên vi phạm ngừng sử dụng nhãn hiệu.  Tranh chấp nhãn hiệu với tên thương mại tại Campuchia


1.5. Ưu điểm và nhược điểm khi giải quyết tranh chấp nhãn hiệu và tên thương mại tại Cục SHTT Campuchia

Giải quyết tranh chấp tại Cục SHTT Campuchia mang lại một số lợi thế đáng kể cho các bên liên quan. Trước hết, quy trình này thường ít tốn kém hơn so với việc đưa vụ việc ra tòa, giúp tiết kiệm chi phí đáng kể cho các bên. Thứ hai, thủ tục giải quyết tại Cục SHTT Campuchia tương đối đơn giản và nhanh chóng, giúp các bên giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả và kịp thời. Cuối cùng, với vai trò là cơ quan chuyên trách về SHTT, Cục SHTT Campuchia có đội ngũ chuyên gia am hiểu luật pháp và có kinh nghiệm trong việc giải quyết các tranh chấp về nhãn hiệu và tên thương mại, đảm bảo tính khách quan và công bằng trong quá trình giải quyết. Tuy nhiên, giải pháp này cũng có những hạn chế nhất định. Quyền hạn của Cục SHTT Campuchia bị giới hạn, chỉ có thể yêu cầu bên vi phạm ngừng sử dụng nhãn hiệu mà không thể đưa ra các biện pháp trừng phạt nặng hơn như bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, quyết định của Cục SHTT Campuchia không có tính ràng buộc tuyệt đối, bên vi phạm có quyền kháng cáo lên tòa án, kéo dài thời gian và chi phí giải quyết tranh chấp.   

[ii] Khởi kiện tại tòa án Campuchia về hành vi xâm phạm nhãn hiệu và cạnh tranh không lành mạnh

Trong trường hợp cần thiết phải có biện pháp mạnh hơn hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại, đây có thể là một cơ chế để chủ thể quyền xem xét sử dụng.

2.1. Cơ quan có thẩm quyền: Tòa án Campuchia có thẩm quyền.

2.2. Căn cứ pháp lý: Các nhãn hiệu đã đăng ký của chủ nhãn hiệu và khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng do việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký trong tên công ty của bên nghi ngờ xâm phạm.

2.3. Luật áp dụng:
[bookmark: _Hlk174533218]
Các điều khoản nêu trên (Điều 2(c), 20, 21, 63, 64, 11(b)) và:

Điều 65: Điều khoản này tập trung vào hành vi "bắt chước" một nhãn hiệu đã đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể hoặc "tên thương mại" với ý định gây nhầm lẫn cho công chúng. Mặc dù trọng tâm chính là vào việc bắt chước, nhưng nó có khả năng áp dụng cho các trường hợp vi phạm tên thương mại nếu tên thương mại bắt chước gần giống một nhãn hiệu đã có trước đó và gây ra sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Điều 23: Điều khoản này định nghĩa các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Nó có thể liên quan đến một tên thương mại vi phạm nhãn hiệu đã có trước đó nếu việc sử dụng tên thương mại rơi vào bất kỳ trường hợp nào sau đây: (i) Tạo ra sự nhầm lẫn với cơ sở kinh doanh, hàng hóa hoặc hoạt động của đối thủ cạnh tranh. Nếu việc sử dụng tên thương mại khiến người tiêu dùng tin rằng có mối liên hệ với doanh nghiệp của chủ sở hữu nhãn hiệu, điều này có thể cấu thành hành vi cạnh tranh không lành mạnh (theo Điều 23(a)); (ii) Đưa ra các cáo buộc sai sự thật nhằm làm mất uy tín của đối thủ cạnh tranh. Điều này ít có khả năng áp dụng trực tiếp trong trường hợp vi phạm tên thương mại, trừ khi việc sử dụng tên thương mại liên quan đến việc đưa ra các tuyên bố sai sự thật về chủ sở hữu nhãn hiệu (theo Điều 23(b)); và (iii) Sử dụng các chỉ dẫn hoặc cáo buộc gây hiểu lầm cho công chúng về bản chất, nguồn gốc hoặc đặc điểm của hàng hóa hoặc dịch vụ. Nếu việc sử dụng tên thương mại gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về nguồn gốc hoặc chất lượng của hàng hóa hoặc dịch vụ, điều này cũng có thể được coi là cạnh tranh không lành mạnh (theo Điều 23(c)).

2.4. Thủ tục:
· Nộp đơn kiện lên tòa án có thẩm quyền tại Campuchia.
· Tòa án sẽ xem xét bằng chứng và tranh luận từ cả hai bên.
· Nếu tòa án xác định có hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoặc xâm phạm nhãn hiệu, họ có thể yêu cầu công ty Campuchia ngừng sử dụng nhãn hiệu và có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc các biện pháp khắc phục khác.

2.5. Ưu điểm và nhược điểm khi giải quyết tranh chấp nhãn hiệu và tên thương mại thông qua Tòa án tại Campuchia

Khởi kiện ra tòa án Campuchia là một biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ quyền SHTT, đặc biệt trong các trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc khi các bên không thể đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng. Ưu điểm nổi bật của việc này là tòa án có thể đưa ra các biện pháp xử phạt nghiêm khắc như yêu cầu bồi thường thiệt hại, tiêu hủy hàng giả, hay thậm chí buộc bên vi phạm công khai xin lỗi, nhằm răn đe và bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu nhãn hiệu một cách triệt để. Hơn nữa, phán quyết của tòa án có tính ràng buộc pháp lý cao, đảm bảo việc thực thi hiệu quả. Tuy nhiên, giải pháp này cũng đi kèm với những hạn chế nhất định. Chi phí cho việc thuê luật sư và theo đuổi vụ kiện có thể rất lớn, gây áp lực tài chính lên chủ sở hữu nhãn hiệu. Bên cạnh đó, quy trình tố tụng tại tòa án thường kéo dài và phức tạp, đòi hỏi sự kiên nhẫn và đầu tư thời gian đáng kể. Cuối cùng, không có gì đảm bảo chắc chắn về việc thắng kiện, do đó chủ sở hữu nhãn hiệu cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đưa vụ việc ra tòa.Tranh chấp nhãn hiệu với tên thương mại tại Campuchia


[iii] Thương lượng 

Đây là một giải pháp thay thế, có thể giúp giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí hơn so với kiện tụng.

3.1. Cơ quan có thẩm quyền: Không có (trực tiếp giữa các bên).

3.2. Cơ sở: Hai bên có thể đạt được một giải pháp thỏa đáng thông qua thương lượng.

3.3. Thủ tục:
· Gửi thư cảnh cáo ngừng sử dụng nhãn hiệu đến công ty Campuchia.
· Tham gia thảo luận để tìm kiếm các giải pháp khả thi, chẳng hạn như thỏa thuận cấp phép hoặc thay đổi tên công ty.

3.4. Ưu điểm và nhược điểm khi giải quyết tranh chấp nhãn hiệu và tên thương mại bằng biện pháp thương lượng

Thương lượng là một phương án giải quyết tranh chấp tên thương mại xâm phạm nhãn hiệu mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Đầu tiên, đây là một cách tiếp cận nhanh chóng và tiết kiệm, giúp các bên tránh được những chi phí pháp lý và thời gian kéo dài của quá trình tố tụng. Thứ hai, thương lượng cho phép các bên linh hoạt trong việc tìm kiếm giải pháp phù hợp với lợi ích của mỗi bên, tạo điều kiện cho sự hợp tác và cùng có lợi. Cuối cùng, thương lượng có thể giúp duy trì mối quan hệ kinh doanh giữa các bên, tránh những xung đột kéo dài gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của cả hai. Tuy nhiên, thương lượng cũng tồn tại một số hạn chế. Không có gì đảm bảo rằng các bên sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng, và nếu không thành công, các bên vẫn phải tìm đến các biện pháp pháp lý khác. Thêm vào đó, thỏa thuận đạt được chỉ có tính ràng buộc giữa các bên tham gia thương lượng, không có hiệu lực đối với các bên thứ ba có thể có liên quan đến vụ việc.

Đăng ký nhãn hiệu thế nào để có cơ sở xử lý tên thương mại tại Campuchia?

Khi đăng ký nhãn hiệu, đặc biệt là ở những khu vực pháp lý như Campuchia, nơi tranh chấp giữa nhãn hiệu và tên thương mại thường xuyên xảy ra, việc xem xét các xung đột tiềm ẩn với các tên thương mại trong tương lai là rất quan trọng. Điều này có thể tác động đáng kể đến khả năng bảo vệ thương hiệu và xử lý hiệu quả các trường hợp tên thương mại xâm phạm nhãn hiệu. Chủ nhãn hiệu cần lưu ý áp dụng chiến lược sau đây để thiết lập công cụ pháp lý xử lý tên thương mại xâm phạm nhãn hiệu:

[i] Mở rộng phạm vi đăng ký: Chủ nhãn hiệu cần đảm bảo đăng ký nhãn hiệu của mình trong tất cả các nhóm hàng hóa và dịch vụ có liên quan đến hoạt động kinh doanh, ngay cả khi chưa hoạt động trong một số nhóm đó. Việc này sẽ giúp ngăn chặn các chủ thể khác đăng ký nhãn hiệu tương tự trong các nhóm đó và sử dụng nó để cạnh tranh không lành mạnh.

[ii] Đăng ký nhóm 35: Đây là nhóm dịch vụ bao gồm quảng cáo, quản lý kinh doanh, tiếp thị và các dịch vụ liên quan khác. Mặc dù đăng ký công ty và đăng ký nhãn hiệu là hai quy trình riêng biệt, các chủ sở hữu thương hiệu chủ động có thể đăng ký tên thương mại của họ dưới dạng nhãn hiệu trong Nhóm 35. Điều này cung cấp thêm một lớp bảo vệ chống lại những người có khả năng xâm phạm sử dụng tên thương mại của bạn như một phần trong hoạt động xây dựng thương hiệu của họ.

Lời kết

Bảo vệ thương hiệu là một cuộc chiến không ngừng nghỉ, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Tại Campuchia, việc xử lý các tranh chấp liên quan đến tên thương mại xâm phạm nhãn hiệu đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về luật pháp SHTT cũng như các chiến lược thực thi hiệu quả.

Không có một giải pháp duy nhất phù hợp cho mọi trường hợp. Việc lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp tối ưu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm mức độ nghiêm trọng của vụ việc, khả năng tài chính, mối quan hệ giữa các bên và mục tiêu cuối cùng của chủ sở hữu nhãn hiệu.Tranh chấp nhãn hiệu với tên thương mại tại Campuchia


Dù bạn lựa chọn con đường nào, hãy luôn nhớ rằng việc bảo vệ thương hiệu không chỉ đơn thuần là bảo vệ một cái tên hay một biểu tượng, mà còn là bảo vệ uy tín, giá trị và tương lai của doanh nghiệp bạn. 

KENFOX IP & Law Office luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong hành trình bảo vệ thương hiệu. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và am hiểu pháp luật, chúng tôi sẽ cung cấp những tư vấn chuyên sâu và hỗ trợ pháp lý toàn diện, giúp bạn giải quyết các tranh chấp một cách hiệu quả và đạt được kết quả tốt nhất.


Nguyễn Vũ Quân | Partner, IP Attorney
Hoàng Thị Tuyết Hồng | Senior Trademark Attorney
Đinh Trang Ly | Associate
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